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BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP, GIÁM SÁT TÀI CHÍNH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Bối cảnh ban hành Nghị định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước
Ngày 26 tháng 11 năm 2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Theo quy định Luật, Điều 40 đã giao Chính phủ quy định: (i) tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên; (ii) quy định việc giám sát, kiểm tra hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (iii) quy định việc công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp.
Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, khắc phục một số khó khăn vướng mắc trong cơ chế giám sát tài chính doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước trong thời gian qua; dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên các nguyên tắc sau:

a) Bám sát các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp nhằm quy định chi tiết các nội dung Chính phủ được giao và các nội dung liên quan đến giám sát hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước, đánh giá, xếp loại và công khai thông tin của doanh nghiệp đã được quy định tại Luật.

b) Đảm bảo thống nhất với quy định của các Luật có liên quan như Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014 và các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

c) Kế thừa những nội dung, quy định của Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; điều chỉnh một số điểm vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai và bổ sung các nội dung mới đáp ứng yêu cầu giám sát theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

d) Quán triệt tinh thần đổi mới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là cụ thể hóa các quy định của Nghị định để Nghị định có thể áp dụng ngay sau khi được ban hành; hạn chế tối đa việc ban hành Thông tư hướng dẫn.

2. Các vấn đề được lựa chọn đánh giá

Ban soạn thảo Nghị định tập trung đánh giá một số vấn đề chính, có ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp và cơ quan đại diện chủ sở hữu, là những vấn đề mới so với cơ chế giám sát tài chính doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước hiện tại (được quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013), cụ thể như sau: 

- Vấn đề 1: Về giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước
- Vấn đề 2: Về giám sát tài chính đối với công ty cấp 2 trong các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
- Vấn đề 3: Về giám sát hoạt động đầu tư ra nước ngoài
- Vấn đề 4: Về nội dung giám sát đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
- Vấn đề 5: Về giám sát tài chính đặc biệt
- Vấn đề 6: Về công khai thông tin tài chính
- Vấn đề 7: Về thời gian nộp báo cáo của các doanh nghiệp
II.  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC QUY ĐỊNH TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Về giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước:
1.1. Xác định vấn đề:

Tại Điều 51 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp đã quy định nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Trong thời gian qua, nội dung này chưa được văn bản quy phạm pháp luật nào hướng dẫn.
1.2. Mục tiêu cần đạt được:

Quy định về giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp cần đạt được mục tiêu quy định cụ thể về chủ thể giám sát, phương thức giám sát, nội dung giám sát làm cơ sở để thực hiện công tác giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp một cách khách quan và thuận lợi. 
1.3. Các phương án đề xuất lựa chọn:

Phương án 1: Quy định cụ thể nội dung giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp gồm các quy định tại Điều 51 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp gồm:
1. Việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi quy định tại Luật.

2. Việc xác định vốn đầu tư, cân đối kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn để đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

3. Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

4. Việc quyết định chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

5. Việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Phương án 2: Dẫn chiếu quy định tại Khoản 2,3,4,5,6 Điều 51 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, đồng thời hướng dẫn trọng tâm giám sát bao gồm: Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quyền và việc thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
1.4. Đánh giá tác động của các phương án:
Phương án 1: Có ưu điểm là liệt kê đầy đủ các nội dung giám sát, tuy nhiên không xác định nội dung trọng tâm nên công tác giám sát có thể dàn trải.
Phương án 2: Có ưu điểm là  xác định nội dung trọng tâm của giám sát để trên cơ sở đó, cơ quan đại diện chủ sở hữu và Bộ Tài chính triển khai kế hoạch giám sát phù hợp, giảm tải công tác giám sát của các bên liên quan. Qua thực tiễn quản lý tài chính doanh nghiệp cho thấy các nội dung về mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi quy định tại Luật; việc quyết định chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; việc xác định vốn đầu tư, cân đối kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn để đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp tiềm ẩn ít rủi ro hơn các nội dung giám sát còn lại do đã có quá trình thẩm định và phê duyệt của các cơ quan chức năng và cơ quan thẩm quyền. Vì vậy, công tác giám sát nên hướng vào các nội dung tiềm ẩn rủi ro. 
Các phân tích nêu trên cho thấy phương án 2 là phù hợp, dự thảo Nghị định đã quy định theo phương án này.

2. Về giám sát tài chính đối với công ty cấp 2 trong các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
2.1. Xác định vấn đề:


Khoản 8 Điều 52 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp cũng quy định phải giám sát, quản lý vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.


Theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ thực hiện giám sát các doanh nghiệp nhà nước cấp 1 (công ty mẹ các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, SCIC); việc giám sát các công ty cấp 2, cấp 3 sẽ do công ty mẹ thực hiện. 

Qua thực tiễn cho thấy tình hình tài chính của các công ty cấp 2 (bao gồm công ty con và công ty liên kết) có thể ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

2.2. Mục tiêu cần đạt được:


Cần xây dựng cơ chế để cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính có thể giám sát nhằm phát hiện và cảnh báo kịp thời các rủi ro tài chính của công ty do doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (gọi tắt cấp 2) có khả năng ảnh hưởng xấu tới tình hình tài chính hoặc hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ. 


Đảm bảo khối lượng báo cáo của các doanh nghiệp ở mức vừa phải, đảm bảo nguyên tắc giám sát những đối tượng công ty cấp trọng yếu và tiềm ẩn rủi ro tài chính đối với công ty mẹ.
2.3. Các phương án đề xuất lựa chọn phương thức giám sát:

Phương án 1: Chỉ đưa các công ty con (do công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) vào đối tượng giám sát.
Phương án 2: Đưa các công ty con và các công ty liên kết (do công ty mẹ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ) có khả năng ảnh hưởng trọng yếu, tiềm ẩn rủi ro tài chính đối với công ty mẹ vào đối tượng giám sát.
2.4. Đánh giá tác động của các phương án

Phương án 1: Có ưu điểm là thu hẹp được phạm vi giám sát, giảm được khối lượng công tác báo cáo, giám sát của công ty cấp 1. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có những công ty liên kết nếu hoạt động không hiệu quả thì có thể ảnh hưởng rất lớn tới tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ, vì vậy phương án này không đảm bảo phát hiện và cảnh báo kịp thời các rủi ro tài chính phát sinh từ công ty cấp 2 đối với các doanh nghiệp.
Phương án 2: Có ưu điểm là đảm bảo tính toàn diện trong công tác giám sát tài chính doanh nghiệp. Tuy nhiên phương án này có nhược điểm là làm tăng khối lượng công tác giám sát, báo cáo của công ty cấp 1. Để khắc phục nhược điểm này, cần đưa ra tiêu chí để lựa chọn các công ty liên kết quan trọng đưa vào diện giám sát và báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu, các công ty liên kết còn lại được công ty mẹ giám sát thông thường theo quy chế giám sát nội bộ của doanh nghiệp.
Các phân tích nêu trên cho thấy phương án 2 là phù hợp, dự thảo Nghị định đã quy định theo phương án này.

3. Về giám sát hoạt động đầu tư ra nước ngoài
3.1. Xác định vấn đề:


Từ năm 2006 tới nay, đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam tăng mạnh, trong đó phần lớn các dự án quy mô lớn là của các doanh nghiệp nhà nước hoặc có vốn nhà nước. Thực tế phần lớn hoạt động đầu tư ra nước ngoài được tiến hành bởi công ty cấp 2, cấp 3. 

Theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ thực hiện giám sát các doanh nghiệp nhà nước cấp 1. Vì vậy, việc giám sát, đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư ra nước ngoài do công ty mẹ thực hiện và hòa đồng chung vào kết quả giám sát, đánh giá chung của công ty mẹ mà không có cơ chế giám sát từ cơ quan chủ sở hữu và cơ quan tài chính. 

Khoản 6 Điều 52 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp cũng quy định phải giám sát hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp.

3.2. Mục tiêu cần đạt được:

Trong bối cảnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp có vốn thời gian qua hiệu quả chưa cao, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần xây dựng cơ chế riêng về giám sát đầu tư ra nước ngoài của cả doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Phương thức giám sát cần được xác định phù hợp với quy mô dự án, mô hình tổ chức hoạt động của doanh nghiệp khi đầu tư vốn ra nước ngoài. Nội dung giám sát cần phù hợp với đặc thù của hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
3.3. Các phương án đề xuất lựa chọn:

Phương án 1: Để nội dung về giám sát tài chính đối với các hoạt động đầu tư ra nước ngoài là một nội dung giám sát được quy định đối với việc giám sát tài chính các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (Chương III). Theo đó, chủ thể giám sát, phương thức giám sát và nội dung giám sát sẽ được thực hiện thống nhất theo quy định của chương III (chủ thể giám sát là cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính, phương thức giám sát chỉ từ là cơ quan đại diện chủ sở hữu đến công ty cấp 1, nội dung giám sát sẽ giống như các hoạt động đầu tư trong nước).
Phương án 2: Tách riêng nội dung về giám sát tài chính đối với các hoạt động đầu tư ra nước ngoài thành một Chương riêng trong dự thảo Nghị định. Theo đó: (i) có thể quy định phương thức giám sát đặc thù đối với hoạt động giám sát hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp: công ty cấp 1 không chỉ là đối tượng bị giám sát mà còn là chủ thể giám sát các dự án, công ty con được thành lập tại nước ngoài. Công ty mẹ chịu trách nhiệm giải trình trường hợp dự án, công ty tại nước ngoài hoạt động không hiệu quả, (ii) có thể quy định các nội dung/chỉ tiêu giám sát đặc thù của hoạt động ĐTRNN (VD: tình hình chuyển lợi nhuận về nước, tình hình vay vốn và hoàn trả vốn vay cho công ty mẹ, các rủi ro tại địa bàn nhận đầu tư...)
3.4. Đánh giá tác động của các phương án

Phương án 1: có ưu điểm là kết cấu của dự thảo Nghị định sẽ gọn hơn, khối lượng công tác giám sát của các doanh nghiệp cũng giảm hơn phương án 1. Tuy nhiên, phương án này có nhược điểm là không đưa ra được cơ chế giám tài chính phù hợp với đặc thù của hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

 Phương án 2: có ưu điểm là đảm bảo nội dung giám sát toàn diện, phù hợp với đặc điểm của hoạt động đầu tư ngoài nước.
Các phân tích nêu trên cho thấy phương án 2 là phù hợp, dự thảo Nghị định đã quy định theo phương án này.

4. Về nội dung giám sát đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

4.1. Xác định vấn đề:

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp có nhiều nội dung giám sát tài chính chưa được quy định tại các văn bản pháp quy hiện hành.
4.2. Mục tiêu cần đạt được:

Đưa ra các hướng dẫn về giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chưa được quy định tại các văn bản pháp quy hiện hành.
4.3. Các phương án để giải quyết: 
Phương án 1: giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP. 
Phương án 2: bổ sung các nội dung giám sát để phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp như sau:
(i) Tình hình ban hành và thực hiện quy chế tài chính của doanh nghiệp.

(ii)  Tình hình chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

(iii) Việc duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp tại doanh nghiệp theo tiêu chí phân loại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; 
(iv) Việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
4.4. Đánh giá tác động các phương án:

Phương án 1: Không làm tăng nội dung giám sát tài chính của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên phương án này sẽ không đảm bảo tính toàn diện của nội dung giám sát theo yêu cầu của Luật.
Phương án 2: có ưu điểm đảm bảo tính toàn diện của nội dung giám sát theo yêu cầu của Luật.
Các phân tích nêu trên cho thấy phương án 2 là phù hợp, dự thảo Nghị định đã quy định theo phương án này. 
5. Về giám sát tài chính đặc biệt
5.1. Xác định vấn đề:
Nghị định số 61/2013/NĐ-CP đã đưa ra bộ điều kiện để cơ quan đại diện chủ sở hữu ra quyết định đưa một doanh nghiệp vào diện giám sát tài chính đặc biệt, yêu cầu doanh nghiệp xây dựng phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, tái cơ cấu tài chính, cơ quan chủ sở hữu sẽ giám sát trong vòng 2 năm, sau 2 năm nếu tình hình tài chính của doanh nghiệp đã an toàn thì cơ quan đại diện chủ ở hữu đưa doanh nghiệp ra khỏi diện giám sát tài chính đặc biệt.

Tuy nhiên, trong số các dấu hiệu được quy định tại Nghị định 61/2013/NĐ-CP, có những dấu hiệu mang tính thời điểm (VD: hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu), những chỉ số này có thể biến động ngay trong kỳ báo cáo 6 tháng tiếp theo. Có những doanh nghiệp đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch nên chưa thể đảm bảo chỉ tiêu về lợi nhuận...
Đồng thời, các chỉ số tài chính chỉ là dấu hiệu bên ngoài, mỗi doanh nghiệp có một nguyên nhân riêng dẫn đến tình hình tài chính không lành mạnh. Vì vậy, cần cơ quan đại diện chủ sở hữu cần căn cứ đặc thù của doanh nghiệp và của ngành để phân tích, quyết định có cần đưa doanh nghiệp vào diện giám sát tài chính đặc biệt hay không, đồng thời xác định phương án khắc phục đối với từng doanh nghiệp phù hợp với nguyên nhân đưa doanh nghiệp vào trình trạng mất an toàn tài chính.
5.2. Mục tiêu cần đạt được:

Xây dựng cơ chế giám sát tài chính đặc biệt phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp.
5.3. Các phương án để giải quyết: 
Phương án 1: Quy định 3 trường hợp giám sát đặc biệt theo 3 nhóm: (i) doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, (ii) Doanh nghiệp đang trong giai đoạn lỗ kế hoạch, (iii) Doanh nghiệp có các dấu hiệu mất an toàn tài chính mang tính thời điểm. Đồng thời, quy định chi tiết quy trình xử lý đối với từng nhóm doanh nghiệp nêu trên.

Phương án 2: Quy định bộ dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp để để cơ quan đại diện chủ sở hữu phối hợp với cơ quan tài chính xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc đưa doanh nghiệp vào diện giám sát tài chính đặc biệt (trên cơ sở có tính tới yếu tố đặc thù ngành và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp). Bộ dấu hiệu bao gồm cả dấu hiệu mang tính thời kỳ và dấu hiệu mang tính thời điểm. Đồng thời quy định quy trình chung áp dụng đối với các doanh nghiệp trong diện giám sát đặc biệt để trên cơ sở đó cơ quan chủ sở hữu thống nhất với doanh nghiệp về phương án khắc phục, phương án giám sát cụ thể phù hợp với nguyên nhân đưa doanh nghiệp vào tình trạng mất an toàn tài chính.

5.4. Đánh giá tác động các phương án:

Phương án 1: Có ưu điểm là rõ ràng và thuận lợi hơn cho các cơ quan đại diện chủ sở hữu trong việc xác định các doanh nghiệp đưa vào diện giám sát tài chính. Tuy nhiên, phương án này không bao quát được hết các trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính.
Phương án 2: Có ưu điểm là đưa ra các dấu hiệu để cơ quan đại diện chủ sở hữu có thể áp dụng linh hoạt phù hợp với yếu tố đặc thù ngành và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, phương án này cũng giúp doanh nghiệp và cơ quan đại diện chủ sở hữu có một hướng dẫn về quy trình chung, trên cơ sở đó xây dựng phương án khắc phục/phương án tái cơ cấu phù hợp với từng doanh nghiệp. 
Các phân tích nêu trên cho thấy phương án 2 là phù hợp, dự thảo Nghị định đã quy định theo phương án này.
6. Về công khai thông tin tài chính
6.1. Xác định vấn đề:

Nghị định số 61/2013/NĐ-CP đã quy định các doanh nghiệp, các cơ quan đại diện chủ sở hữu và các cơ quan tài chính phải công bố thông tin tài chính. Đồng thời, Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg cũng quy định việc công bố thông tin của các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu. Tuy nhiên, qua 2 năm triển khai, công tác công bố thông tin tài chính của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chưa được thực hiện nghiêm túc. Nguyên nhân là chưa có cơ chế giám sát thực hiện công khai thông tin và chưa có chế tài phù hợp.

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp đã quy định cụ thể các nội dung thông tin tài chính cần được công khai bởi doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính. Điều 108 Luật Doanh nghiệp năm 2014 cũng có những quy định cụ thể về công bố thông tin của các công ty TNHH 100% vốn nhà nước.
6.2. Mục tiêu cần đạt được:
Xây dựng quy định về công khai thông tin tài chính và giám sát việc công khai thông tin tài chính đáp ứng yêu cầu của các Luật liên quan, phù hợp với năng lực thực hiện của các đối tượng công khai thông tin.
6.3. Các phương án để giải quyết: 
Phương án 1: Bổ sung quy định về giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin của Doanh nghiệp và cơ quan đại diện chủ sở hữu. Quy định việc các đối tượng công khai thông tin phải thực hiện công khai đúng và đầy đủ thông tin theo thời gian quy định 
Phương án 2: bổ sung quy định về giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin của Doanh nghiệp và cơ quan đại diện chủ sở hữu. Đồng thời, dự thảo Nghị định bổ sung quy định doanh nghiệp được tạm hoãn công khai thông tin vì lý do bất khả kháng, được tạm thời công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong vòng 06 tháng nếu chưa có đủ điều kiện để vận hành trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.
6.4. Đánh giá tác động các phương án:

Phương án 1: Phương án này chưa thực sự phù hợp với thực tiễn là việc công khai thông tin trên trang thông tin điện tử có thể bị gián đoạn do các lý do bất khả kháng và thực tế là có một số doanh nghiệp hoạt động tại vùng sâu vùng xa, điều kiện để có thể xây dựng và vận hành ngay trang thông tin điện tử còn hạn chế.
Phương án 2: Phương án này sẽ khắc phục được hạn chế của phương án 1, đồng thời đảm bảo được tính tuân thủ của các doanh nghiệp trong việc công khai thông tin tài chính. 
Các phân tích nêu trên cho thấy phương án 2 là phù hợp, dự thảo Nghị định đã quy định theo phương án này.
7. Về thời gian nộp báo cáo của các doanh nghiệp
7.1. Xác định vấn đề:
Qua khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 61/2013/NĐ-CP cho thấy nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu nộp báo cáo phục vụ công tác giám sát tài chính của cơ quan đại diện chủ sở hữu vào ngày 30/4 của năm tiếp theo, gây khó khăn cho cơ quan đại diện chủ sở hữu trong việc tổng hợp và lập Báo cáo giám sát tài chính, Báo cáo kết quả giám sát tài chính gửi cơ quan tài chính vào ngày 31/5. Lý do là nhiều doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, cần thời gian để tổng hợp trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty con. Đồng thời, đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu phải chờ báo cáo của người đại diện, mà người đại diện phải chờ báo cáo đã được kiểm toán của doanh nghiệp.
7.2. Mục tiêu cần đạt được:

Cần xây dựng quy định về thời gian nộp báo phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo thời gian tổng hợp của cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính.
7.3. Các phương án để giải quyết: 
Phương án 1: giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP (doanh nghiệp nộp báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu vào ngày 30/4, cơ quan đại diện chủ sở hữu có thể nộp báo cáo Giám sát tài chính hằng năm cho Bộ Tài chính vào ngày 31/5 năm tiếp theo).

Phương án 2: Giao cơ quan đại diện chủ sở hữu tự quy định thời gian nộp báo cáo của các doanh nghiệp trực thuộc phù hợp với quy mô và mô hình hoạt động của doanh nghiệp, sao cho đảm bảo cơ quan đại diện chủ sở hữu có thể nộp báo cáo Giám sát tài chính hằng năm cho Bộ Tài chính vào ngày 31/5 năm tiếp theo.
7.4. Đánh giá tác động các phương án:

Phương án 1: Không phát sinh thêm nhiệm vụ cơ quan đại diện chủ sở hữu tự quy định thời gian nộp báo cáo của các doanh nghiệp trực thuộc. Tuy nhiên, phương án này khó khả thi đối với các doanh nghiệp quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn rộng, có nhiều công ty cấp 2, cấp 3.
Phương án 2: Phương án này đảm bảo độ linh hoạt nhất định trong phạm vi thời gian dành cho các doanh nghiệp và cơ quan đại diện chủ sở hữu phải nộp báo cáo cho Bộ Tài chính. 
Các phân tích nêu trên cho thấy phương án 2 là phù hợp, dự thảo Nghị định đã quy định theo phương án này.
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động về dự thảo Nghị định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Bộ Tài chính xin trình Chính phủ./. 
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